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HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Danh sách cá nhân đủ điều kiện tham gia dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

(Kèm theo Thông báo số 08/TB-HĐXCCCHN ngày 23/3/2026 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)
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I Danh sách lĩnh vực đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1 Nguyễn Văn
Lương 22/06/1988 036088013047 25/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

bản Búng Diến, xã
Mường Bú, tỉnh Sơn

La

Đại học
Xây
dựng

Chính
Quy

Kỹ sư xây
dựng 0974.703.458 vanluong22068

8@gmail.com 2011

Định giá xây dựng III

Mới 14 năm Không ghi

Công ty TNHH tư
vấn xây dựng &

thương mại
Hoàng Nguyên

Đạt Đạt Đạt Đạt

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III Đạt Đạt Đạt Đạt

Giám sát công tác xây
dựng công trình III Đạt Đạt Đạt Đạt

Giám sát công tác lắp
đặt thiết bị công trình III Đạt Đạt Đạt Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công
trình

III Đạt Đạt Đạt Đạt

2 Nguyễn Văn Đạt 28/08/1981 024081001553 13/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Khu 6, xã Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Đại học
Kỹ thuật

Công
nghiệp

Chính
Quy

Kỹ sư
liên

ngành Cơ
Điện

0987007382

Giám sát công tác lắp
đặt thiết bị công trình III

Mới 05 năm LAC00203357
Công ty Thủy

điện Huội Quảng
Bản Chát

Đạt Đạt Đạt Đạt

Thiết kế cơ - điện công
trình: hệ thống điện III Đạt Đạt Đạt Đạt

3 Phạm Văn Vương 10/10/1975 011075003128 26/12/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

 tổ 4, phường Tân
Phong tỉnh Lai Châu

Đại học
Sư phạm
kỹ thuật

Nam
Định

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư
công nghệ
kỹ thuật

Điện

0963.658.666 phamvuong10
10@gmail.com 2011 Định giá xây dựng II Mới 21 năm LAC00102232

Xí nghiệp Dịch
vụ Điện lực Lai

Châu
Đạt Đạt Đạt Đạt

4 Vũ Trọng Trung 20/02/1975 034075010998 08/05/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 10, phường Tân
Phong, tỉnh Lai
Châu

Đại học
Thủy Lợi Tại chức

Kỹ sư
Công
trình

Thủy Lợi

0911.133.886 vutrongtrungtb
@gmail.com 2009 Định giá xây dựng III Mới 5 năm LAC00043885

Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng
Đạt Đạt Đạt Đạt

5 Phạm Văn Chính 08/08/1981 036081012939 28/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

tổ 26, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Lương

Thế Vinh

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0911.522.689 Chinh881981
@gmail.com 2014

Định giá xây dựng III

Mới 17 năm Không ghi
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng

Đạt Đạt Đạt Đạt

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III Đạt Đạt Đạt Đạt

6 Nguyễn Trường
Giang 25/03/1983 026083008641 22/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

tổ 14, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Tại chức Kỹ sư
Xây dựng 0966.865.338 giangsytlc@gma

il.com 2009

Định giá xây dựng III

Mới 15 năm Không ghi
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng

Đạt Đạt Đạt Đạt

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III Đạt Đạt Đạt Đạt
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7 Phùng Thế Đạt 16/10/1986 012086000840 22/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 28, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
xây dựng

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0946.882.678 datvatva@gmail.
com 2014 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 08 năm Không ghi
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng
Đạt Đạt Đạt Đạt

8 Hồ Văn Tuyên 01/03/1993 038093052365 25/08/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật giao

thông

0916.737.007 tuyên.hv93@g
mail.com 2017

Định giá xây dựng II

Mới 08 năm SOL-00092697
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng

Đạt Đạt Đạt Đạt

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng II Đạt Đạt Đạt Đạt

Giám sát công tác xây
dựng công trình II Đạt Đạt Đạt Đạt

9 Lã Quý Vượt 25/08/1984 034084020037 01/08/2024 Bộ Công an Việt
Nam

Tổ 18, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Mỏ địa

chất

Chính
Quy

Kỹ sư địa
chất công

trình -
Địa kỹ
thuật

0983.060.725 laquyvuot2588
4@gmail.com 2007 Khảo sát địa chất công

trình II Mới 18 năm LAC00039461 Công ty cổ phần
đầu tư Asean

Đạt Đạt Đạt Đạt

10 Đào Quang Thiện 10/07/1992 012092000825 17/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

tổ 7, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Công
nghệ
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
công nghệ
kỹ thuật

giao
thông

0988.100.792 Thiendq2@gm
ail.com 2015

Định giá xây dựng III

Mới 08 năm Không ghi Công ty cổ phần
đầu tư Asean

Đạt Đạt Đạt Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Công trình đường
bộ

III Đạt Đạt Đạt Đạt

11 Nguyễn Cao Kỳ 29/09/1990 011090005684 24/06/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

tổ 26, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Chính
Quy

Kỹ sư xây
dựng Dân
dụng và

Công
nghiệp

0989.206.945 nguyenky2909
@gmail.com 2015

Định giá xây dựng III

Mới 10 năm LAC00039462 Công ty cổ phần
đầu tư Asean

Đạt Đạt Đạt Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công
trình

II Đạt Đạt Đạt Đạt

12 Nguyễn Xuân
Giáp 01/01/1994 010094009640 17/01/2024

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Hệ Cao
đẳng Đại
học Thủy

Lợi

Bằng
Cao đẳng

Chính
Quy

Công
nghệ kỹ

thuật
công trình
xây dựng

0915.203.866
nguyengiapbyl
c94@gmail.co
m

2018 Giám sát công tác xây
dựng công trình III Mới 05 năm Không ghi

Công ty TNHH tư
vấn XD&TM

Hoàng Nguyên
Đạt Đạt Đạt Đạt

13 Mạc Quang Hùng 18/11/1976 012076004216 12/04/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

tổ 10, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư xây
dựng Cầu
- Đường

0946.596.262 quangtien.tv@
gmail.com 2012

Định giá xây dựng III

Mới 28 năm Không ghi
Công ty TNHH tư

vấn xây dựng
Quang Tiến

Đạt Đạt Đạt Đạt

Khảo sát địa hình III Đạt Đạt Đạt Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Công trình đường
bộ

III Đạt Đạt Đạt Đạt

14 Hà Huy Tưởng 18/09/1990 015090001519 25/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

tổ 8, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Thành
Đông

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật xây

dựng

0977.862.596 hahuytuong18
9@gmail.com 2017

Giám sát công tác xây
dựng công trình III

Mới 09 năm Không ghi Công ty cổ phần
đầu tư Asean

Đạt Đạt Đạt Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công
trình

III Đạt Đạt Đạt Đạt

15 Nguyễn Văn Kiều 20/11/1978 033078005562 26/03/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

xã Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu

Đại học
xây dựng

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư xây
dựng 0986.667.117 kieudt07@gma

il.com 2010 Giám sát công tác xây
dựng công trình II Mới 15 năm LAC00053750

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng tỉnh Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt
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16 Sùng A Dao 04/03/1990 012090003267 24/06/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ dân phố Sùng
Chô, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu

Đại học
xây dựng

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0399.958.591 caosonsung@
gmail.com 2017

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 08 năm LAC00104345

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các

công trình
NN&PTNT Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

Giám sát công tác xây
dựng công trình III Đạt Đạt Đạt Đạt

17 Vũ Mạnh Tuyến 05/09/1980 012080000051 25/03/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

xã Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư xây
dựng Dân
dụng và

Công
nghiệp

0824.311.979
vumanhtuyen1
980@gmail.co

m
2010 Giám sát công tác xây

dựng công trình II Mới 15 năm GS1-232-01302

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng tỉnh Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

18 Vũ Xuân Chín 05/11/1981 037081013567 24/06/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành

Tây

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0384.186.888 Chinvutdclc@g
mail.com 2016 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 23 năm LAC00116851

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các

công trình
NN&PTNT Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

19 Nguyễn Văn Tuấn 21/11/1978 011078004587 03/05/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Xây
dựng

Chính
Quy

Kỹ sư xây
dựng 0982.955.499 anhtuan25394

2@gmail.com 2005 Giám sát công tác xây
dựng công trình II Mới 20 năm LAC00092703

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các

công trình
NN&PTNT Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

20 Nguyễn Đức
Phong 12/11/1983 001083015462 04/06/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

xã Pa Tần, tỉnh Lai
Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư xây
dựng Cầu
- Đường

bộ

0981.555.009
nguyenducpho
ng83@gmail.c

om
2010 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 15 năm LAC00116856

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các

công trình
NN&PTNT Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

21 Hồ Quốc Hùng 16/04/1980 034080012532 17/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành

Tây

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0988.346.599 hohunglc1980
@gmail.com 2016 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 19 năm LAC00116853

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các

công trình
NN&PTNT Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

22 Bùi Thanh Tùng 14/08/1983 034083015457 09/08/2024 Bộ Công an Việt
Nam

tổ 2, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư xây
dựng dân
dụng và

công
nghiệp

0941.398.666 tungtvxd@gma
il.com 2013

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

Mới 12 năm LAC00096585
Công ty TNHH
MTV tư  vấn &
xây dựng số 3

Đạt Đạt Đạt Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công
trình

II Đạt Đạt Đạt Đạt

Khảo sát địa hình III Đạt Đạt Đạt Đạt

Khảo sát địa chất công
trình III Đạt Đạt Đạt Đạt

23 Phạm Văn Sơn 07/03/1983 038083023702 01/05/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

thôn 32, xã Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu

Đại học
công
nghệ
giao

thông
vận tải

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật giao

thông

0972.391.599 truongsonndalc
@gmail.com 2016 Giám sát công tác xây

dựng công trình II Mới 08 năm LAC00195689

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng tỉnh Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

24 Nguyễn Thế
Thám 25/10/1982 027082007504 20/08/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

phường Đoàn kết,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành

Tây

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0977.597.182 thethambn@g
mail.com 2016 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 18 năm LAC00116852

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các

công trình
NN&PTNT Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

25 Lê Đình Thọ 22/04/1984 001084066635 13/08/2024 Bộ Công an Việt
Nam

tổ 4, phường Đoàn
kết, tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành

Tây

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0972.013.136 phuctho84@g
mail.com 2016 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 17 năm LAC00096580

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các

công trình
NN&PTNT Lai

Châu

Đạt Đạt Đạt Đạt

Số
TT Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Số CCCD/ hộ
chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc

tịch
Địa chỉ thường chú Cơ sở

đào tạo
Hệ đào

tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng

ký
(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác

Nội dung đánh giá

Kết quả
đánh giá

Ghi
chú

Chuyên
môn được

đào tạo

Thời gian
tham gia
HĐXD

Kinh
nghiệm

tham gia
HĐXD
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II Danh sách lĩnh vực không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1 Nguyễn Văn Đạt 28/08/1981 024081001553 13/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Khu 6, xã Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Đại học
Kỹ thuật

Công
nghiệ

Chính
Quy

Kỹ sư
liên

ngành Cơ
Điện

0987007382 nguyendat110@
gmail.com 2006 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 05 năm LAC00203357
Công ty Thủy

điện Huội Quảng
Bản Chát

Không đạt Không đạt

Số
TT Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Số CCCD/ hộ
chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc

tịch
Địa chỉ thường chú Cơ sở

đào tạo
Hệ đào

tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng

ký
(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác

Nội dung đánh giá

Kết quả
đánh giá

Ghi
chú

Chuyên
môn được

đào tạo

Thời gian
tham gia
HĐXD

Kinh
nghiệm

tham gia
HĐXD
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